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Câu 1 ( 3 điểm ) Hôn nhân là gì?  Em hãy chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất của chế độ hôn nhân nước ta hiện nay và chế độ hôn nhân trong xã hội phong kiến?  
Câu 2 (3,5 điểm) . Gia đình là gì? Em hãy trình bày các chức năng của gia đình (1.5 điểm). Lòng yêu nước là gì? 
Câu 3 ( 3,5 điểm) Theo em, thanh niên học sinh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống bệnh hiểm nghèo?
              Hết
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Hướng dẫn gồm 2 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Đáp án chấm như thang điểm có sẵn. Trong trường hợp học sinh không viết đúng câu trong đáp án nhưng vẫn có ý thì vẫn được điểm tối đa.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(3đ)


	    Câu này có 2 phần, mỗi phần đạt     

        -    Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. 

         - Xã hội phong kiến:

       + Hôn nhân do cha mẹ xếp đặt dựa trên cơ sở môn đăng hộ đối 

       + Một thời gian dài là chế độ hôn nhân đa thê, ảnh hưởng của tư tưởng quân quyền, phụ quyền, vợ chồng bất bình đẳng 

         - Xã hội ta hiện nay:

        + Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ 

        + Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng 
	1 đ    

1đ

1 đ  

          

	2

(3,5đ)


	
- Nêu được khái niệm gia đình đạt 


Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.


- Nêu được các chức năng của gia đình đạt 

   Gồm 4 ý:( mỗi ý 0,5 đ )


+ Chức năng duy trì nòi giống 


+ Chức năng kinh tế 


+ Chức năng tổ chức đời sống gia đình 


+ Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái 


	 1,5 đ

  2đ

	3

(3,5)
	- Nêu được trách nhiệm bảo vệ môi trường đạt


- Thực hiện tốt luật pháp và các chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ môi trường 


- Cụ thể: 


+ Có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học, nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi 


+ Bảo vệ, tái tạo, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên .


+ Tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh ở trường lớp, nơi ở .


+ Có thái độ phê phán, đấu tranh đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường .


- Nêu được trách nhiệm phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo đạt 


+ Tích cực rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh .


+ Có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa các hành vi có thể gây hại cho cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội .

+Tích cực tham gia tuyên truyền phòng tránh các dịch bệnh hiểm nghèo, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác .


	 2đ

   1,5 đ




               Hết

